
Trần Thu Hương 0986514940 Thứ 2.3.4.5.6

Phạm Kim Tuyến 0904846896 Thứ 2.3.4.5.6

2 Bưu điện tỉnh Nguyễn Thị Lý 0916515305 Thứ 2.3.4.5.6

Nguyễn Thị Hương Sen 0906165123 Thứ 2

Phạm Trang Nhung 0945750924 Thứ 3

Nguyễn Thị Thu Hằng 0948705909 Thứ 4

Phạm Tùng Lâm 0946600285 Thứ 5

Đỗ Thị Lương 0912642880 Thứ 6

4 Sở Tư pháp Trần Văn Lý 0945586645 Thứ 2.3.4.5.6

Lã Hữu Vũ 0903416414 Thứ2 .3.4.5.6

Phạm Huy Giang 0912887882

Phạm thị Huyền Trang 0969578339 Thứ 2,3,4,5,6

Trần Thị Quỳnh Trang 0917840000 Thứ 3,

Trương Thị Huê 0984443479 Thứ 2

Nguyễn Thị Ánh Tuyết 0826872468 Thứ 5

Tạ Thị Phượng 0982927069 Thứ 6

Đinh Thị Khánh 0388094539 Thứ 4

Trần Huy Hiệu 0913252823 Thứ .5

Đỗ Thị Hiền Lương 0975238728 Thứ2 ,3,4,6

Nguyễn Xuân Thiên 0912323736

Đinh Văn Minh 0913619677

Nguyễn Tiến Sơn 0787071999

Trần Văn Biên 0985322827 Thứ 3

Ngô Đình Khánh Thứ 5

Nguyễn Tài Công 0944419488 Thứ 6

Hà Vũ Tùng 0946828393

Nguyễn Thị Mơ 033299883 Thứ 4

Nguyễn Thị Thùy Liên 0942787838

Trần Thị Mỹ Ngọt 0363695398 Thứ 2

Vũ Ngọc Duy 0977334634 Thứ 2

Lê Huy Hoàng 0942529575 Thứ 3

Nguyễn Viết Tuấn 0853738696 Thứ 4

Phạm Tài Minh 0967967890 Thứ 5

Nguyễn Thị Xuyến 0945094888 Thứ 6

Trần thị Nga 0912707433 Thứ 3.5.6

Nguyễn Thị Tuyết Thêu 0973318856 Thứ 2.4.

Trịnh Xuân Lâm 0367406534 Thứ 2.3.4.5.6

LỊCH TRỰC CBNV TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

(Từ ngày 26  tháng 5  đến ngày 30 tháng 5 năm 2025)

STT Đơn vị công tác Họ và tên Số điện thoại Ngày trực

8 Sở Tài chính - Kế hoạch

Lĩnh vực ĐK thành lập và HĐ DN, lĩnh vực đăng ký thành lập và HĐ liên minh HTX

Lĩnh vực đầu tư tại VN , lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn(ODA), lĩnh vực đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư , lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ,lĩnh vực đầu tư công

1
Công an tỉnh                     

( Lý lịch tư pháp)

3 BHXH

5 Sở Y Tế

6 Sở Giáo dục và đào tạo 

7 SỞ VHTT và DL

9 Sở KH và CN

10 Sở Nội Vụ

11 Sở NN và MT



12 Sở Xây dựng Hà Thanh Hải 0945552822 Thứ 2,3,4,5,6

Trần Đại Nghĩa 0918616257 Thứ 2 .3

Vũ Văn Quang 0972438789 Thứ 4.5

Trần Thị Thu Huyền 0984326558 Thứ 6

Phan thị Thuỳ Dung 0942559336 Thứ 2

Phan thị Thuỳ Dung 0942559336 Thứ 3

Nguyễn Ngọc Lợi 0919535414 Thứ 4

Nguyễn Ngọc Lợi 0919535414  Thứ 5

Bùi Đức Phong 0366929329  Thứ 6

Lưu Hoàng Giang 0912170275

Trần Ngọc Hưng 0968507171 Thứ2 .3.4.5.6

Phạm Thị Lan 0914185006 Thứ2 .3.4.5.6

Hoàng Anh Tuấn 0947299757 Thứ2 .3.4.5.6

Trần Thị Kim Anh 0912024937 Thứ2 .3.4.5.6

Trương Thị Hải Yến 0943966622 Thứ2 .3.4.5.6

Phạm Thu Thảo 0941156088 Thứ2 .3.4.5.6

Lê Thị Trang 0915428119 Thứ2 .3.4.5.6

16
Công An Tỉnh                   

Giấy phép lái xe

17
Công An Tỉnh                  

Căn cước công dân

13 Ban QL các  KCN

14 Sở Công Thương

15 Điện lực tỉnh


